Trường THPT  Quốc Tuấn                                         Đề cương ôn thi TN THPT  môn hóa


Họ tên:........................................

Lớp:.............................................

Chủ đề . POLIME & VẬT LIỆU POLIME

A. POLIME

I – KHÁI NIỆM

* Khái niệm: 

Polime là …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

* Phân loại:
- Polime tổng hợp: 

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

- Polime tự nhiên: 

……………………………………………………………………………………………………………..

- Polime bán tổng hợp: ( nhân tạo)
……………………………………………………………………………………………………………..

II – ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC

- Mạch không phân nhánh: amilozơ, …

- Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen,…

- Mạng không gian: cao su lưu hoá, nhựa bakelit,…

V – PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

1. Phản ứng trùng hợp: 

Trùng hợp là ....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

( Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là ............................................

..........................................................................................................................................................................

2. Phản ứng trùng ngưng

( Trùng ngưng là .........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

( Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là …………………………..

...........................................................................................................................................................................

B. VẬT LIỆU POLIME

I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit 

* Chất dẻo là ……………………………………………………………………………………………….

- Thành phần:    polime 

                          Chất độn, chất hoá dẻo, chất phụ gia. 

* Vật liệu Com pozit là ……………………………………………………………………………………

Thành phần:        Chất nền                (polime) 

                         Chất độn, sợi bột (silicat), bột nhẹ (CaCO3​ )

2. Một số polime dùng làm chất dẻo
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d/ Poli (phenol-fomandehit) (P.P.F) 

II. TƠ 

1. Khái niệm 

Tơ là ……………………………………………………………………………………………………….

2. Phân loại: có 2 loại 

- Tơ tự nhiên: Len, tơ tằm, bông 

- Tơ hoá học

+ Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơpoliamit, vinylic :…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

+ Tơ bán tổng hợp: (tơ nhân tạo): chế tạo từ polime thiên nhiên như tơ visco, xenlulozơ axetat. 

3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a/ Tơ nilon-6.6


ptpư: hexametilenđiamin   + axit adipic 
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

b/ Tơ nitron (olon) : lưu ý đc điều chế bằng pp trùng hợp.

ptpư : ...................................................................................................................................................

      ..............................................................................................................................................................

c/ Tơ capron 


ptpư : ...................................................................................................................................................

      ..............................................................................................................................................................

II. CAO SU 

1. Khái niệm: Cao su là ............................................................................................................................... 

2. Phân loại:  Có 2 loại: cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp 

a/ Cao su thiên nhiên: lấy từ mủ cây cao su và là polime của ............................................................

Công thức :................................................................................................................................................................

b/ Cao su tổng hợp: cao su buna; cao su buna-S và cao su buna-N

* Viết ptpư điều chế cao su buna; cao su buna-S và cao su buna-N: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN I: BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH

· BIẾT

Câu 1. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

A. tơ capson

B. tơ visco

C. tơ nilon- 6,6
D. tơ tằm


Câu 2. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. stiren. 

B. isopren. 

C. propen. 

D. toluen.

Câu 3. Tơ tằm và nilon- 6,6 đều


A. cùng phân tử khối



B. thuộc loại tơ tổng hợp


C. thuộc loại tơ thiên nhiên


D. chứa các nguyên tố giống nhau

Câu 4. Dãy gồm các polime tổng hợp là

A. PE, xenlulozơ, nilon- 6, nilon- 6,6

B. PE, polibutađien, nilon- 6, nilon- 6,6

C. PE, tinh bột, nilon- 6, nilon- 6,6

D. poli(vinylclorua), xenlulozơ, nilon- 6,6

Câu 5. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?


A. Poli(vinylclorua)
       B. Polisaccarit

C. Protein

D. Tơ poliamit

Câu 6. Nilon- 6,6 là một loại
A. tơ axetat
B. tơ visco

C. polieste

D. tơ poliamit

Câu 7. Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng

A. nhiệt phân. 

B. trao đổi. 

C. trùng hợp. 

D. trùng ngưng.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.


B. Hệ số n trong công thức polime là hệ số trùng hợp.

C. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắc xích giống nhau liên kết với nhau tạo nên.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

Câu 9. Polime nào sau đây có cấu trúc mạch mạng không gian?

A. Cao su lưu hóa

B. Amilopectin
C. Amilozơ

D. Xenlulozơ

Câu 10. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. PVC


B. Polisaccarit

C. Protein

D. Nilon-6

Câu 11. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?

A. Nhựa bekalit

B. Tinh bột

C. Tơ tằm

D. Cao su Buna

Câu 12. Monome được dùng để điều chế polietilen là

A. CH2=CH-CH3. 

B. CH2=CH2.

C. CH≡CH. 

D. CH2=CH-CH=CH2.

· HIỂU

Câu 13. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. 


D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Câu 14. Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n

Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. 

B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH. 

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH. 

D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH. 

Câu 15. Trong số các loại tơ sau:
(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n, (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n 
(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n. Tơ nilon-6,6 là 

A. (1). 

B. (1), (2), (3). 

C. (3). 

D. (2). 

Câu 16. Trong các loại tơ sau: 
(1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n,


(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n, 
(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n
Tơ thuộc loại poliamit là
A. 1, 3


B. 1, 2


C. 1, 2, 3
D. 2, 3

Câu 17. Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng 


A. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin
C. trùng hợp từ caprolactan


B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin
D. trùng ngưng từ caprolactan

Câu 18. Poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. C2H5COO-CH=CH2. 


B. CH2=CH-COO-C2H5.

C. CH3COO-CH=CH2. 


D. CH2=CH-COO-CH3.

Câu 19. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3. 


B. CH2 =CHCOOCH3.

C. C6H5CH=CH2. 



D. CH3COOCH=CH2.

Câu 20. Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trao đổi. 

B. oxi hoá - khử. 
C. trùng hợp. 

D. trùng ngưng.

Câu 21. Monome được dùng để điều chế polipropilen là

A. CH2=CH-CH3. 
B. CH2=CH2.

C. CH≡CH. 


D. CH2=CH-CH=CH2.

Câu 22. Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. 

B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.

C. HOOC-(CH2)4-COOH; H2N-(CH2)6-NH2

D. H2N-(CH2)5-COOH.

Câu 23. Công thức phân tử của cao su thiên nhiên 

          
A. (C5H8)n

B. (C4H8)n

C. (C4H6)n


D. ( C2H4)n

Câu 24. Teflon là tên của một polime được dùng làm   



A. chất dẻo.
B. tơ tổng hợp.
C. cao su tổng hợp.      
D. keo dán.

· VẬN DỤNG THẤP

PHẦN II: BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG
1. Tìm công thức polime, hệ số polime hóa

Câu 25. Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là

………………………………………………………………………………………………………………

A. 12.000 

B. 15.000 

C. 24.000 

D. 25.000 

Câu 26. Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là 

……………………………………………………………………………………………………………….

A. 12.000 

B. 13.000 

C. 15.000 

D. 17.000 

Câu 27. Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A. 113 và 152. 
B. 121 và 114. 
C. 121 và 152. 
D. 113 và 114.

Câu 28. Một polime có phân tử khối bằng 27000 và có hệ số polime hóa bằng 500. Polime này là

.....................................................................................................................................................................


A. PE


B. Nilon- 6

C. Cao su Buna
D. PVC

· VẬN DỤNG CAO

2. Bài tập điều chế polime

Câu 29. Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A. 2,55           

B. 2,8              

C. 2,52                     
D.3,6

Câu 30. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 99,67 % (có khối lượng riêng 1,52 g/ml) cần để sản xuất 59,4 kg xenlulozơtrinitrat với hiệu suất phản ứng bằng 90 %?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


A. 11,28 lit

B. 7,86 lit

C. 35,6 lit

D. 27,72 lit
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